
Ông Bà 

kính yêu

Đồ dùng 

trong gia 

đình bé

Cô giáo 

của con

Bé yêu bố 

mẹ

04/11 

08/11

11/11 

15/11

18/11 

22/11

25/11 

06/12

1 # # # # # #

2 # # # # # #

3 # # # # # #

Trẻ thực hiện đúng và 

thuần thục các động tác 

trong bài tập thể dục theo 

hiệu 

KQMĐ

Trẻ thực hiện kết hợp 

4 động tác cơ bản 

trong bài tập thể 

dụcvà bài tập phát 

triển chung trong giờ 

hoạt động PTTC.

  Bài 3: Tập với nơ               

- ĐT1: Thổi nơ. 

- ĐT2: Đưa nơ lên 

cao.

- ĐT3: Chạm nơ 

xuống sàn

- ĐT4: Bật nhảy

Lớp Sân chơi TDS TDS TDS TDS

7 # # # # # #

8 # # # # # #

Trẻ biết phối hợp tay, 

chân, cơ thể khả năng 

định hướng , sự khéo léo 

khi bò trong đường hẹp

NDCT

Phối hợp tay, chân, 

cơ thể khả năng định 

hướng , sự khéo léo 

khi bò trong đường 

hẹp

CTCCĐ: Bò trong 

đường hẹp
Lớp Lớp học CTCCĐ55

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

6

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động:  Tập bò, trườn

CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH BÉ YÊU

tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm 

tổ chức
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Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm 

tổ chức

58

Trẻ biết phối hợp tay, 

chân, cơ thể khả năng 

định hướng , sự khéo léo 

khi bò qua vật cản mà 

không làm xê vật cản 

NDCT

Phối hợp tay, chân, 

cơ thể khả năng định 

hướng , sự khéo léo 

khi bò qua vật cản mà 

không làm xê vật cản 

CTCCĐ: Bò qua vật 

cản
Lớp Lớp học CTCCĐ

8 # # # # # #

25

 Trẻ biết mang vật trên tay 

và đi trong đường hẹp  mà 

không làm rơi vật trên tay

KQMĐ

Mang vật trên tay và 

đi thảng về phía trước 

mà không làm rơi vật 

trên tay

CTCCĐ : Đi trong 

đường hẹp có mang 

vật trên tay

Lớp Lớp học CTCCĐ

Trẻ biết chạy thẳng về 

phía trước khi có hiệu 

lệnh của cô

TLHD

Giữ được thăng bằng 

cơ thể và khả năng 

định hướng khi thực 

hiện trò chơi: Chân ai 

nhanh

Trò chơi: Chân ai 

nhanh
Lớp Sân chơi CTNT

Trẻ biết chạy thẳng về 

phía trước khi có hiệu 

lệnh của cô

TLHD

Giữ được thăng bằng 

cơ thể và khả năng 

định hướng khi thực 

hiện trò chơi chạy 

nhanh cướp cờ 

Trò chơi: Chạy 

nhanh cướp cờ
Lớp Sân chơi CTNT

32 # # # # # #

42

Trẻ mạnh dạn, tự tin, dứt 

khoát và  biết cách nhún  

bật tại chỗ

NDCT

Dùng sức mạnh của 

chân để nhún bật tại 

chỗ

CTCCĐ:  Bật tại chỗ Lớp Lớp học CTCCĐ

65 # # # # # #

* Vận động: Tập  đi, chạy

* Vận động: Tập nhún bật

* Vận động: Tung, ném, bắt
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Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm 

tổ chức

Trẻ biết thực hiện phối 

hợp vận động tay - mắt 

ném bóng vào đích xa 1 - 

1.2 m

KQMĐ

Thực hiện phối hợp 

vận động tay - mắt 

tung - bắt bóng cùng 

cô

CTCCĐ:  Tung và 

bắt bóng cùng cô
Lớp Lớp học CTCCĐ

Trẻ biết cầm bóng và lăn KQMĐ Trẻ cầm bóng và lăn
Trò chơi: Chuyển 

quà về cho mẹ
Lớp Sân chơi CTNT

Trẻ biết cầm bóng và lăn KQMĐ Trẻ cầm bóng và lăn
Trò chơi: Gia đình 

chuyền bóng
Lớp Sân chơi CTNT

107 # # # # # #

Khuấy đảo.
Trò chơi: Khuấy 

cháo cho em
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

NDCT
Rót nước cho em 

uống

Trò chơi: Rót nước 

cho em uống
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ biết cầm búa đóng 

cọc bàn gỗ
NDCT Đóng cọc bàn gỗ

Trò chơi: Đóng cọc 

bàn gỗ
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Biết nhặt được các vật 

bằng bàn tay, ngón tay
NDCT Nhón nhặt đồ vật

Trò chơi tìm bóng 

đồ dùng gia đình
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS116

Trẻ biết xoa tay, chạm 

các đầu ngón tay với 

nhau,  rót, khuấy, đảo, 

nhào, vò, xé, khi thực  

hiện hoạt động

NDCT

Trẻ biết xoa tay, chạm 

các đầu ngón tay với 

nhau,  rót, khuấy, đảo, 

nhào, vò, xé, khi thực  

hiện hoạt động

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp 

tay - mắt
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Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Trẻ biết phối hợp cử động 

bàn tay ngón tay phối hợp 

tay mắt trong các hoạt 

động xâu, luồn,cài, và cởi 

cúc, buộc dây

NDCT

Trẻ phối hợp cử 

động bàn tay ngón 

tay phối hợp tay mắt 

trong các hoạt động 

luồn,cài, và cởi cúc 

buộc dây

Trò chơi luồn dây 

đồ dùng gia đình
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ biết phối hợp cử động 

bàn tay ngón tay phối hợp 

tay mắt trong các hoạt 

động xâu, luồn,cài, và cởi 

cúc, buộc dây

NDCT Cài, cởi cúc.
Trò chơi mặc áo cho 

em
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ lắp ghép được 2 

miếng ghép thành hình 

hoàn chỉnh.

NDCT
Chắp ghép hình từ 2 

miếng ghép

Trò chơi: Chắp ghép 

hình đồ dùng gia 

đình

Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ biết xếp chồng, xếp 

cạnh 6 - 8 khối
NDCT

Xếp chồng, xếp cạnh 

6 - 8 khối
TC:  Xếp ngôi nhà Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ biết vận động cổ tay 

bàn tay, ngón tay để cầm 

bút di màu, tô, vẽ nguệch 

ngoạc theo ý thích 

nguệch ngoạc theo ý thích 

NDCT

Vận động cổ tay bàn 

tay, ngón tay để cầm 

bút di màu, vẽ 

nguệch ngoạc theo ý 

thích nguệch ngoạc 

theo ý thích 

Trò chơi: Di  màu 

đồ dùng trong gia 

đình bé

Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ biết cầm sách đúng 

chiều, lật mở từng trang 

sách

NDCT

Cầm sách đúng 

chiều, lật mở từng 

trang sách

Xem sách về chủ đề 

gia đình bé yêu
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS

120

123

130
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Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Trẻ biết chơi được một số 

trò chơi dân gian, 
ĐP

Trẻ chơi được một số 

trò chơi dân gian
TC kéo cưa lừa xẻ Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC

Trẻ biết chơi được một số 

trò chơi dân gian, 
ĐP

Trẻ chơi được một số 

trò chơi dân gian

TC: Chi chi chành 

chành
Lớp Lớp học CTTYTBC

Trẻ biết chơi được một số 

trò chơi vận động
TLHD

Trẻ chơi được một số 

trò chơi vận động
TC: Bò tới cờ Lớp

Sân 

trường
CTNT CTNT CTNT CTNT

135 # # # # # #

136 # # # # # #

Trẻ biết ăn chế độ ăn cơm 

và các loại thức ăn khác 

nhau

KQMĐ
Làm quen với chế độ 

ăn cơm nhà trẻ

Trò chuyện về các 

món ăn trong gia 

đình

Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

KQMĐ
Biết mời cô mời bạn 

trước khi ăn
Lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

156 # # # # # #

Trẻ có một số thói quen 

tốt trong sinh hoạt ăn 

thức ăn chín, uống sôi, 

rửa tay lau miệng trước 

khi ăn và sau khi vệ sinh

Luyện một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt

2. Thực hiện một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt
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Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Trẻ có nề nếp, thói quen 

trong ăn uống
NDCT

Cầm thìa bằng tay 

phải, xúc cơm ăn, 

không làm rơi vãi 

thức ăn

Tập cho trẻ xúc cơm 

ăn và không làm rơi 

vãi thức ăn

Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

147 Ngủ một giấc ngủ trưa KQMĐ
Rèn thói quen ngủ 

một giấc trưa

Rèn cho trẻ giữ im 

lặng , ngủ ngay
Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

Trẻ có một số thói quen 

tốt trong sinh hoạt
KQMĐ

Trẻ được ăn chín, 

uống chín, rửa tay 

trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống 

nước sau khi ăn, vất 

rác, đi vệ sinh đúng 

nơi quy định

Dạy trẻ biết bỏ rác 

vào thùng
Lớp Lớp học CTNT CTNT CTNT CTNT

Trẻ làm được một số việc 

với sự giúp đỡ của người 

lớn

KQMĐ

Tập tự phục vụ: Xúc 

cơm, uống nước. 

Mặc quần áo, đi dép, 

đi vệ sinh, cởi quần 

áo khi bị bẩn, bị ướt. 

Chuẩn bị chỗ ngủ

Rèn cho trẻ kĩ năng 

cầm thìa xúc ăn 

bằng tay phải

Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

Trẻ làm được một số việc 

với sự giúp đỡ của người 

lớn

KQMĐ

Tập tự phục vụ: Xúc 

cơm, uống nước. 

Mặc quần áo, đi dép, 

đi vệ sinh, cởi quần 

áo khi bị bẩn, bị ướt. 

Chuẩn bị chỗ ngủ

Cho trẻ xem hình 

ảnh: bé xúc ăn, bé 

mặc quần áo, bé đi 

ngủ.

Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC

150

159
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Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

165

Trẻ biết nói với người lớn 

khi có nhu cầu ăn, ngủ, 

vệ sinh

KQMĐ

Chấp nhận đội mũ 

khi ra nắng, đi dày 

dép, mặc quần áo ấm 

khi trời lạnh

Tập nói với người 

lớn khi có nhu cầu 

ăn, ngủ, vệ sinh

Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

Biết làm một số thao tác 

đơn giản trong rửa tay, 

lau mặt

KQMĐ

Tập làm một số thao 

tác đơn giản trong 

rửa tay, lau mặt

Bước đầu cho trẻ 

làm quen với thao 

tác lau mặt

Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

208 # # # # # #

Trẻ được chăm sóc sức 

khoẻ, dinh dưỡng theo 

khoa học

NDCT

Trẻ được chăm sóc 

sức khoẻ, dinh 

dưỡng theo khoa học

Hướng dẫn trẻ một 

số món ăn phòng 

chống suy béo phì

Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC

# # # # # #

Cho trẻ nhận biết và 

phòng tránh một số nơi 

nguy hiểm với bản thân( 

Nước nong, bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận biết 

tránh những vật dụng 

nơi nguy hiểm với 

bản thân (nước nón, 

bếp….)

Dạy trẻ nhận biết 

tránh nơi nguy hiểm 

bếp đun

Lớp Lớp học CTTYTBC

225 # # # # # #

226 # # # # # #

169

3. Chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích

211
4.  Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học
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CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

227 # # # # # #

Trẻ có khả năng sờ nắn, 

nhìn, nghe, ngửi, nếm để 

nhận biết đặc điểm của 

đối tượng

KQMĐ

Trẻ có khả năng sờ 

nắn, nhìn, nghe, 

ngửi, nếm để nhận 

biết đặc điểm của đối 

tượng

Nghe và nhận biết 

âm thanh của một số 

đồ vật quen thuộc

Lớp Lớp học CTTYTBC

Trẻ biết quan sát, phát 

hiện sự thay đổi nào dó  

của thời tiết, bầu trời, 

cảnh mưa rơi, lá rụng …

ĐP

Trẻ  quan sát, phát 

hiện sự thay đổi nào 

dó  của thời tiết, bầu 

trời, cảnh mưa rơi, lá 

rụng

QS: Lá rụng Lớp Sân chơi CTNT

Quan sát để biết được 

một vài đặc điểm nổi bật, 

vị trí của một số khu vực, 

đồ chơi ngoài trời của 

trường, lớp 

ĐP

Quan sát để biết 

được một vài đặc 

điểm nổi bật, vị trí 

của một số khu vực, 

đồ chơi ngoài trời 

của trường, lớp 

- QS: Khu nhà bếp

Lớp Sân chơi CTNT

Quan sát để biết được 

một vài đặc điểm nổi bật, 

vị trí của một số khu vực, 

đồ chơi ngoài trời của 

trường, lớp 

ĐP

Quan sát để biết 

được một vài đặc 

điểm nổi bật, vị trí 

của một số khu vực, 

đồ chơi ngoài trời 

của trường, lớp 

- QS: Khu Thể chất
Lớp Sân chơi

232 # # # # # #2. Nhận biết 

1. Luyện tập và phối hợp các giác quan: Thị giác, khứu giác, thính giác, xúc 

giác, vị giác.

228
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CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

233 # # # # # #

Trẻ nhận biết tên, đặc 

điểm nổi bật, công dụng 

và cách sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên, 

tìm đúng hình dồ 

dùng, đồ chơi, con 

vật, rau củ, quả, 

ptgt…

So hình: Quần áo, 

mũ nón
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ nhận biết tên, đặc 

điểm nổi bật, công dụng 

và cách sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên, 

tìm đúng hình dồ 

dùng, đồ chơi, con 

vật, rau củ, quả, 

ptgt…

CTCCĐ:  NB  cái 

bát - cái thìa
Lớp Lớp học CTCCĐ

253 # # # # # #

# # # # # #

Trẻ chỉ, nói tên, cất đồ 

dùng đồ chơi, màu đỏ, 

màu vàng, màu xanh theo 

yêu cầu

KQMĐ

Chỉ, nói tên, cất đồ 

dùng đồ chơi, màu 

đỏ, màu vàng, màu 

xanh theo yêu cầu

CTCCĐ:  NB màu 

vàng
Lớp Lớp học CTCCĐ

# # # # # #

Trể nhận biết và phân biệt  

 được hình vuông, hình 

tròn và nhận dạng các 

hình đó trong thực tế

NDCT

Nhận biết phân biệt 

được hình vuông - 

hình tròn

CTCCĐ:  NB hình 

vuông
Lớp Lớp học CTCCĐ

* Hình dạng

Một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, vị trí trong không gian

* Một số màu cơ bản

* Một số đồ dùng,  đồ chơi
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CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

# # # # # #

# # # # # #

265 # # # # # #

Nói được tên của bản 

thân và những người gần 

gũi khi được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của bản 

thân và những người 

gần gũi khi được hỏi

Trò chuyện về 

người thân của bé
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT

Nói được tên của bản 

thân và những người gần 

gũi khi được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của bản 

thân và những người 

gần gũi khi được hỏi

CTCCĐ: NB công 

việc của cô giáo
Lớp Lớp học CTCCĐ

Nói được tên của bản 

thân và những người gần 

gũi khi được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của bản 

thân và những người 

gần gũi khi được hỏi

CTCCĐ: NB Bố mẹ 

yêu của bé
Lớp Lớp học CTCCĐ

375 # # # # # #

376 # # # # # #

Trẻ có khả năng nghe và 

đoán âm thanh của các đồ 

vật, con vật, hiện tượng 

tự nhiên

TLHD

Nghe và đoán âm 

thanh của các đồ vật, 

con vật, hiện tượng 

tự nhiên

Hoạt động chơi: 

Nghe và đoán các 

âm thanh của đồ vật

Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC

Trả lời các câu hỏi : " Ai 

đây?; Cái gì đây?... Làm 

gì? …thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu hỏi : 

" Ai đây?; Cái gì 

đây?... Làm gì? 

…thế nào?...

Trò chuyện với trẻ 

về gia đình bé
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

* Vị trí trong không gian so với bản thân trẻ

* Bản thân, người gần gũi

272

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

* Số lượng
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Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Trẻ biết lắng nghe và trẻ 

lời các câu hỏi đơn giản 

như: "Cái gì?", "Làm 

gì?", "Ở đâu?", "Như thế 

nào?"

KQMĐ
Trả lời và đặt một số 

câu hỏi đơn giản

Trả lời được một số 

câu đố và đặt một số 

câu hỏi đơn giản về 

đồ dùng

Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC

Trẻ biết lắng nghe và trẻ 

lời các câu hỏi đơn giản 

như: "Cái gì?", "Làm 

gì?", "Ở đâu?", "Như thế 

nào?"

KQMĐ
Trả lời và đặt một số 

câu hỏi đơn giản

Nghe các bài thơ, 

đồng dao, ca dao, hò 

vè: Chủ đề : gia 

đình bé yêu

Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC

Trẻ hiểu nội dung truyện 

ngắn đơn giản và trả lời 

các câu hỏi

NDCT

Hiểu nội dung truyện 

ngắn đơn giản và trả 

lời các câu hỏi

CTCCĐ: Kể chuyện 

" Cháu ngoan của 

bà"

Lớp Lớp học CTCCĐ

Trẻ hiểu nội dung truyện 

ngắn đơn giản và trả lời 

các câu hỏi

NDCT

Hiểu nội dung truyện 

ngắn đơn giản và trả 

lời các câu hỏi

CTCCĐ: Kể chuyện 

"Thỏ con không 

vâng lời"

Lớp Lớp học CTCCĐ

391 # # # # # #

Trẻ sử dụng các từ chỉ đồ 

vật, con vật, đặc điểm,  

hành động quen thuộc 

trong giao tiếp

KQMĐ

Sử dụng các từ chỉ 

đồ vật, con vật, đặc 

điểm,  hành động 

quen thuộc trong 

giao tiếp

Sử dụng các từ : Cái 

gì, ở đâu…làm gì?
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT

B.  Nói 

394
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Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Biết trả  lời và đặt các câu 

hỏi; " Cái gì?" Làm gì?"; 

Ơ đâu?"; ….thế   nào?" 

Để làm gì?"; Tại sao?"….

NDCT

Trả  lời và đặt các 

câu hỏi; " Cái gì?" 

Làm gì?"; Ơ đâu?"; 

….thế   nào?" Để 

làm gì?"; Tại 

sao?"….

Trong các hoạt động 

chơi tập buổi chiều
Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC

Trẻ biết đọc thuộc thơ, ca 

dao, đồng dao dưới sự 

giúp đỡ của cô giáo

KQMĐ

Đọc thuộc thơ, ca 

dao, đồng dao dưới 

sự giúp đỡ của cô 

giáo

CTCCĐ:Dạy trẻ đọc 

thuộc bài thơ"Mẹ và 

cô"

Lớp Lớp học CTCCĐ

Trẻ biết đọc thuộc thơ, ca 

dao, đồng dao dưới sự 

giúp đỡ của cô giáo

KQMĐ

Đọc thuộc thơ, ca 

dao, đồng dao dưới 

sự giúp đỡ của cô 

giáo

CTCCĐ:Dạy trẻ đọc 

thuộc bài thơ"Chổi 

ngoan"

Lớp Lớp học CTCCĐ

Trẻ biết đọc thuộc thơ, ca 

dao, đồng dao dưới sự 

giúp đỡ của cô giáo

KQMĐ

Đọc thuộc thơ, ca 

dao, đồng dao dưới 

sự giúp đỡ của cô 

giáo

CTCCĐ: Dạy trẻ 

đọc thuộc bài thơ" 

Yêu mẹ"

Lớp Lớp học CTCCĐ

Biết kể chuyện theo tranh 

đơn giản với sự giúp đỡ 

của người lớn

TLHD
Kể chuyện theo tranh 

đơn giản

Kể chuyện theo 

tranh đơn giản về 

gia đình bé

Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC CTTYTBC

422 # # # # # #

Trẻ lắng nghe khi người 

lớn đọc sách
NDCT

Lắng nghe khi người 

lớn đọc sách

Nghe cô kể chuyện 

đọc thơ về chủ đề: 

Gia đình bé yêu

Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC

C. Làm quen với sách

421
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Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Trẻ biết xem tranh và gọi 

tên các nhân vật gần gũi 

trong tranh

NDCT

Xem tranh vàgọi tên 

các nhân vật gần gũi 

trong tranh

Xem tranh  về gia 

đình bé
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS

446 # # # # # #

447 # # # # # #

448 # # # # # #

Nói được một vài thông 

tin về mình( tên, tuổi....)
KQMĐ

Nhận biết tên gọi, 

một số đặc điểm bên 

ngoài bản thân.

 TC: Giới thiệu tên, 

đặc điển, giới tính 

bản thân.

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Trẻ nhận biết được một 

số đồ dùng đồ chơi yêu 

thích của mình

KQMĐ

Một số đồ dùng đồ 

chơi yêu thích của 

mình

TC: Nhận biết một 

số đồ dùng đồ chơi 

yêu thích của gia 

đình

Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ thực hiện được một 

số yêu cầu đơn giản của 

cô, của người lớn

KQMĐ

Thực hiện được một 

số yêu cầu đơn giản 

của cô, của người lớn

Trò chơi: Lấy, cất 

đồ chơi theo yêu cầu 

của cô.

Lớp Lớp học CTTYTBS

448 # # # # # #2. Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

A. Phát triển tình cảm

1.  Ý thức về bản thân
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Ông Bà 

kính yêu

Đồ dùng 

trong gia 

đình bé

Cô giáo 

của con

Bé yêu bố 

mẹ

04/11 

08/11

11/11 

15/11

18/11 

22/11

25/11 

06/12

CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Trẻ biết thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc với 

mọị người

KQMĐ

Thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc 

trước cô giáo

CTCĐ: Bé yêu cô 

giáo 
Lớp Lớp học CTCCĐ

Trẻ biết thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc với 

mọị người

KQMĐ

Thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc 

trước mẹ

CTCCĐ: Con yêu 

mẹ
Lớp Lớp học CTCCĐ

Trẻ biết thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc với 

mọị người

KQMĐ

Thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc 

trước bà

CTCCĐ: Bà kính 

yêu
Lớp Lớp học CTCCĐ

487 # # # # # #

488 # # # # # #

Trẻ biết bưng nước và 

mời người lớn
NDCT

Video: Trẻ thực hành 

kỹ năng mời nước

https://www.youtube

.com/watch?v=dT1e

7duzi2g

Lớp Lớp học CTTYTBC

# # # # # #

Trẻ thực hiện được  một 

số hành vi văn hóa giao 

tiếp đơn giản 

KQMĐ

Thực hành   một số 

hành vi văn hóa giao 

tiếp đơn giản: chào 

tạm biệt, cảm ơn, nói 

từ "dạ, vâng" chơi 

cạnh bạn không cấu 

bạn

Cô hướng dẫn trẻ 

chào tạm biệt bố mẹ, 

ông bà

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi

2. Hành vi văn hóa giao tiếp dơn giản
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Ông Bà 

kính yêu

Đồ dùng 

trong gia 

đình bé

Cô giáo 

của con

Bé yêu bố 

mẹ

04/11 

08/11

11/11 

15/11

18/11 

22/11

25/11 

06/12

CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Trẻ bắt chước một vài 

hành vi xã hội dơn giản 

(Cho em ăn, gọi điện,ru 

em ngủ…)

KQMĐ

Trẻ thực hiện một số 

hành vi xã hội đơn 

giản

TC: Ru em ngủ Lớp lớp học CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ bắt chước một vài 

hành vi xã hội dơn giản 

(Cho em ăn, gọi điện,ru 

em ngủ…)

KQMĐ

Trẻ thực hiện một số 

hành vi xã hội đơn 

giản

TC: A Lô ai đáy Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ bắt chước một vài 

hành vi xã hội dơn giản 

(Cho em ăn, gọi điện,ru 

em ngủ…)

KQMĐ

Trẻ thực hiện một số 

hành vi xã hội đơn 

giản

Chơi nấu ăn cho em 

bé
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ biết chơi thân thiện 

cạnh trẻ khác
KQMĐ Trẻ chơi cạnh bạn

 Trẻ cùng bạn trò 

chơi gia đình
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Trẻ biết chơi thân thiện 

cạnh trẻ khác
KQMĐ Trẻ chơi cạnh bạn

TC: Cùng bạn chơi 

xếp chồng
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Trẻ biết được một số  kỹ 

năng an toàn cho bản thân
NDCT

Video: An toàn cho 

bé khi ở nhà

https://drive.google.c

om/file/d/1ofIUqm7

D8CD3jkvKmZdgT

QIuJlYP8nEf/view?

usp=sharing

Lớp Lớp học CTTYTBC
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Ông Bà 

kính yêu

Đồ dùng 

trong gia 

đình bé

Cô giáo 

của con

Bé yêu bố 

mẹ

04/11 

08/11

11/11 

15/11

18/11 

22/11

25/11 

06/12

CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Trẻ biết được một số  kỹ 

năng an toàn cho bản thân

Video: Dạy kĩ năng 

phòng tránh nước 

nóng

https://drive.google.c

om/file/d/1JjGMPre1

zatV_7V_U8R2TM

mYZp2wtZxz/view?

usp=sharing

Lớp Lớp học CTTYTBC

Trẻ biết được một số thao 

tác tự phục vụ, và kỹ 

năng an toàn cho bản thân

NDCT
Thực hiện yêu cầu 

của giáo viên

Dạy trẻ  kỹ năng 

không theo người lạ.
Lớp Lớp học CTTYTBC

# # # # # #

Trẻ biết được một số thao 

tác tự phục vụ cho bản 

thân

NDCT
Video: Dạy kĩ năng 

cởi và cất dép

https://www.youtube.co

m/watch

?v=jZFDkYNtxRM

Lớp Lớp học CTTYTBC

Trẻ biết được một số thao 

tác tự phục vụ cho bản 

thân

NDCT
Video: Dạy kĩ năng 

cầm thìa xúc cơm

https://www.youtube.co

m/watch?v=nuhGi76h-

44&t=2s

Lớp Lớp học CTTYTBC

Trẻ biết được một số thao 

tác tự phục vụ cho bản 

thân

NDCT

Video: Dạy kĩ năng 

bê ghế và ngồi ghế 

đúng cách

https://www.youtube.co

m/watch?v=FnJtmWSgv

2M&t=3s

Lớp Lớp học CTTYTBC

Trẻ biết được một số thao 

tác tự phục vụ cho bản 

thân

NDCT
Video: Dạy kĩ năng 

luồn dây giày

https://www.youtube.co

m/

watch?v=aW2zPXmM1

ww

Lớp Lớp học CTTYTBC

2. Một số kĩ năng tự phục vụ đơn giản
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https://www.youtube.com/watch?v=jZFDkYNtxRM
https://www.youtube.com/watch?v=jZFDkYNtxRM
https://www.youtube.com/watch?v=aW2zPXmM1ww
https://www.youtube.com/watch?v=aW2zPXmM1ww
https://www.youtube.com/watch?v=aW2zPXmM1ww
https://www.youtube.com/watch?v=aW2zPXmM1ww


Ông Bà 

kính yêu

Đồ dùng 

trong gia 

đình bé

Cô giáo 

của con

Bé yêu bố 

mẹ

04/11 

08/11

11/11 

15/11

18/11 

22/11

25/11 

06/12

CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Trẻ biết được một số thao 

tác tự phục vụ cho bản 

thân

NDCT

Video: Dạy kĩ năng 

tự lấy nước và uống 

nước bằng cốc

https://www.youtube.co

m/watch?v=Waq0y9-

U93U

Lớp Lớp học CTTYTBC

Trẻ biết vứt rác đúng nơi 

quy định.
KQMĐ

Video: Vứt rác đúng 

nơi quy định.

https://drive.google.com/

file/d/1MbTb_-

qEskA1Dj2ayEfHRCyO

I5CWDanP/view?usp=s

haring

Lớp Lớp học CTTYTBC

# # # # # #

Trẻ thích nghe hát, nghe 

nhạc, các âm thanh các 

dụng cụ âm nhạc với các 

giai điệu  khac nhau theo 

chủ đề

TLHD

Nghe hát nghe nhạc, 

các âm thanh các 

dụng cụ khác nhau 

theo chủ đề

Bài hát, bản nhạc, 

âm thanh dụng cụ 

chủ đề "Gia đình bé 

yêu"

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Thích hát và vận động 

đơn giản theo một vài bài 

hát, bản nhạc quen thuộc.

KQMĐ
Hát và tập vận động 

đơn giản theo nhạc

CTCCĐ: Dạy trẻ hát 

bài: Lời chào buổi 

sáng

Lớp Lớp học CTCCĐ

Thích hát và vận động 

đơn giản theo một vài bài 

hát, bản nhạc quen thuộc.

KQMĐ
Hát và tập vận động 

đơn giản theo nhạc

CTCCĐ: Dạy trẻ hát 

bài: Cháu yêu bà
Lớp Lớp học CTCCĐ

Thích hát và vận động 

đơn giản theo một vài bài 

hát, bản nhạc quen thuộc.

KQMĐ
Hát và tập vận động 

đơn giản theo nhạc

CTCCĐ: Dạy kĩ 

năng ca hát  bài: 

Kéo cưa lừa xẻ

Lớp Lớp học CTCCĐ

C. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ
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https://drive.google.com/file/d/1MbTb_-qEskA1Dj2ayEfHRCyOI5CWDanP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MbTb_-qEskA1Dj2ayEfHRCyOI5CWDanP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MbTb_-qEskA1Dj2ayEfHRCyOI5CWDanP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MbTb_-qEskA1Dj2ayEfHRCyOI5CWDanP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MbTb_-qEskA1Dj2ayEfHRCyOI5CWDanP/view?usp=sharing
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CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Thích tô, vẽ, nặn, xé dán, 

xếp hình, xem tranh
KQMĐ

Vẽ các đường nét 

khác nhau.
Vẽ con đường Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, 

bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có nhiều 

chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn

 Trẻ nặn đồ theo chủ 

đề " Gia đình bé 

yêu": cái bát.....

Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, 

bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có nhiều 

chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn
CTCCĐ: : Nặn: Đôi 

đũa
Lớp Lớp học CTCCĐ

Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, 

bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có nhiều 

chi tiết

KQMĐ Chơi với màu nước
CTCCĐ: Chấm màu 

áo tặng mẹ
Lớp Lớp học CTCCĐ

Thích tô, vẽ, nặn, in,  xé 

dán, xếp hình, xem tranh 

hình, xem tranh

KQMĐ
Có kĩ năng xé, vo, 

dán

CTCCĐ: Dán hoa 

tặng cô
Lớp Lớp học CTCCĐ

Thích tô, vẽ, in, nặn, xé 

dán, xếp hình, xem tranh 

hình, xem tranh

KQMĐ

Xếp cạnh xếp chồng 

tạo thành  nhà cho 

búp bê

CTCCĐ:  Xếp ngôi 

nhà
Lớp Lớp học CTCCĐ

46 43 37 54

22 22 16 20

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

 - Lĩnh vực thể chất
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Cô giáo 
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CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

3 3 2 5

8 3 6 11

13 15 13 18

36 35 31 42

  - Đón trả trẻ 8 6 8 8

 - Thể dục sáng 1 1 1 1

Chơi - tập theo ý thích buổi sáng 13 14 7 12

Chơi - tập ngoài trời 3 3 4 4

Vệ sinh - ăn ngủ 6 6 6 6

Chơi - tập theo ý thích buổi chiều 0 0 0 1

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

Lễ hội 0 0 0 0

 - Lĩnh vực nhận thức

 - Lĩnh vực ngôn ngữ

 - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội & Thẩm mĩ

Chia theo 

hoạt động 

trong chế 

độ sinh 

hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
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CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"tt

Mục tiêu Nguồn Nội dung  chủ đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm vi 

thực hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Chơi - tập có chủ định 5 5 5 10

1 1 1 2

1 1 1 2

1 1 1 2

2 2 2 4

Chia theo 

hoạt động 

trong chế 

độ sinh 

hoạt

Chia cụ thể hoạt động học

Giờ thể chất

Giờ nhận thức

 Giờ ngôn ngữ

Giờ TC-KNXH
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIA ĐÌNH BÉ YÊU 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Ông Bà kính yêu 1 
Từ 4/11 đến 8/11/2024 

Lương Thị Mận  

Đồ dùng trong gia đình bé 1 
Từ 11/11 đến 15/11/2024 

Vũ Thị Duyền  

Cô giáo của con 1 

 
Từ 18/11 đến 22/11/2024 

 

Lương Thị Mận 

 

 

Bé yêu Bố Mẹ 

 

2 Từ 25/11 đến 29/11/2024 

 

Vũ Thị Duyền 

 

Từ 02/11 đến 6/12/2024 

 

Lương Thị Mận 
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III. CHUẨN BỊ 

 

 
Nhánh: Ông Bà kính yêu 

Nhánh: Đồ dùng trong gia 

đình bé 
Nhánh: Cô giáo của con 

Nhánh: Bé yêu Bố Mẹ 

Giáo 

viên 

- Lập kế hoạch theo chủ 

đề: Ông Bà kính yêu. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về chủ đề trẻ học. 

- Tạo môi trường trong 

lớp theo chủ đề: “Ông bà 

kính yêu”. 

- Tạo các góc chơi phù 

hợp với chủ đề. 

- Chuẩn bị tốt các đồ 

dùng, đồ chơi phục vụ 

cho tiết học theo đúng 

yêu cầu. 

- Tìm một số nguyên vật 

liệu sẵn có ở địa phương 

phù hợp cho cô và trẻ 

hoạt động. 

- Lập kế hoạch theo chủ đề: 

Đồ dùng trong gia đình bé. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về chủ đề trẻ học. 

- Tạo các góc chơi phù 

hợp với chủ đề. 

- Chuẩn bị tốt các đồ dùng, 

đồ chơi phục vụ cho tiết 

học theo đúng yêu cầu. 

- Tìm một số nguyên vật liệu 

sẵn có ở địa phương phù hợp 

cho cô và trẻ hoạt động. 

- Chuẩn bị  mọi điều kiện 

về cơ sở vật chất, thiết bị 

dạy học, đồ chơi cho cô và 

trẻ hoạt động. 

 

- Lập kế hoạch theo chủ: “Cô 

giáo của con”. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về chủ đề trẻ học. 

- Tạo môi trường trong lớp 

theo chủ đề: “Cô giáo của 

con”. 

 - Tạo các góc chơi phù hợp 

với chủ đề. 

- Tìm một số nguyên vật liệu 

sẵn có ở địa phương phù hợp 

cho cô và trẻ hoạt động. 

- Thường xuyên trao đổi 

với phụ huynh về tình hình 

học tập của trẻ về chủ đề: 

“Cô giáo của con”. 

 

- Lập kế hoạch theo chủ: 

“Bé yêu Bố Mẹ”. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về chủ đề trẻ học. 

- Tạo môi trường trong lớp 

theo chủ đề: “Bé yêu bố 

Mẹ”. 

- Tạo các góc chơi phù 

hợp với chủ đề. 

- Chuẩn bị tốt các đồ 

dùng, đồ chơi phục vụ cho 

tiết học theo đúng yêu cầu. 

- Tìm một số nguyên vật 

liệu sẵn có ở địa phương 

phù hợp cho cô và trẻ hoạt 

động. 

- Trao đổi với phụ huynh 

về tình hình sức khỏe và 

khả năng của trẻ. 
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Nhà 

trường 

- Chuẩn bị  mọi điều kiện 

về cơ sở vật chất, thiết bị 

dạy học, đồ chơi cho cô 

và trẻ hoạt động. 

- Duyện kế hoạch chủ đề. 

- Chuẩn bị  mọi điều kiện 

về cơ sở vật chất, thiết bị 

dạy học, đồ chơi cho cô và 

trẻ hoạt động. 

- Duyện kế hoạch chủ đề. 

- Chuẩn bị  mọi điều kiện 

về cơ sở vật chất, thiết bị 

dạy học, đồ chơi cho cô và 

trẻ hoạt động. 

- Duyện kế hoạch chủ đề. 

- Chuẩn bị  mọi điều kiện 

về cơ sở vật chất, thiết bị 

dạy học, đồ chơi cho cô và 

trẻ hoạt động. 

- Duyện kế hoạch chủ đề. 

Phụ 

huynh 

- Sưu tầm một số tranh ảnh 

về chủ đề: Ông Bà kính 

yêu. 

- Trò chuyện với trẻ về tên 

tuổi sở thích của từng 

thành viên trong gia đình. 

- Dạy con  biết chào hỏi, 

lễ phép với người lớn. 

- Đọc thơ, kể chuyện về 

chủ đề. 

- Sưu tầm một số tranh ảnh 

về chủ đề: Đồ dùng trong gia 

đình bé. 

- Trò chuyện với trẻ về đồ 

dùng trong gia đình bé. 

- Đọc thơ, kể chuyện về 

chủ đề. 

- Sưu tầm một số tranh ảnh 

về chủ đề: "Ngày hội của cô 

giáo 20-11". 

- Trò chuyện vối trẻ về 

ngày hội của các cô. 

- Đọc thơ, kể chuyện về chủ 

đề. 

- Sưu tầm một số tranh 

ảnh về chủ đề: Bé yêu bố 

M. 

- Trò chuyện với trẻ về tên 

tuổi sở thích của từng 

thành viên trong gia đình. 

- Thường xuyên cho con 

đi chơi tạo gắn kết giữa 

các thành viên trong gia 

đình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
12:0

4 1
7/0

1/2
025

bởi L
ương T

hị M
ận ( 

c0
bh_m

anlt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH BÉ YÊU 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Đón trẻ 

* Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, niềm nở, tập cho trẻ chào cô, chào bố mẹ.  

- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ. 

- Khi trẻ chơi cô vừa đón, vừa quan sát trẻ chơi để nắm được tình hình của trẻ để có biện pháp 

can thiệp kịp thời. 

- Gần hết giờ đón trẻ nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng. 

- Cô nắm sĩ số trẻ để theo dõi trong ngày và báo ăn. 

* Hoạt động tự chọn: 

- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. 

* Trò chuyện:  

- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề: Gia đình bé yêu. 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về chủ đề. 

-  Cô cho trẻ nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi. 

- Cho trẻ  hát và vận động đơn giản theo một số bài hát, bản nhạc quen thuộc của chủ đề. 

- Trao đổi với phụ huynh về ý thích, khả năng của trẻ. 

 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: Cô cùng trẻ đi với các kiểu đi rồi về đội hình vòng tròn. 

* Trọng động: “Tập với nơ”. 

- ĐT1: Thổi nơ (Hít vào thật sâu rồi thở mạnh và nơ). 

- ĐT2: Đưa nơ lên cao: Hai tay trẻ cầm nơ đưa lên cao. 

- ĐT3: Chạm nơ xuống sàn: Trẻ cúi người, cúi gập người 2 tay cầm nơ chạm xuống sàn. 

- ĐT4: Bật nhẩy: Trẻ bật tại chỗ. 

- Mỗi động tác tập 2 - 3 lần. 

* TCVĐ: Con vịt xàng xê. 

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1 - 2 vòng. 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

3 

Chơi - 

tập có 

chủ 

định 

Tuần  

1 

Ngày 4/11 

PTTC 

- VĐCB: Đi 

trong đường 

hẹp có mang 

vật trên tay. 

Ngày 5/11 

PTTCKNXH

&TM 

- Dạy KNCH: 

Cháu yêu bà. 

 

Ngày 6/11 

PTNN 

- Kể chuyện: 

Cháu ngoan 

của Bà. 

Ngày 7/11 

PTNT 

- Nhận biết 

màu vàng. 

Ngày 8/11 

PTTCKNXH 

&TM 

- Bà kính yêu. 

Ngày 9/11 

PTTC 

- Ôn VĐCB: 

Đi trong 

đường hẹp có 

mang vật trên 

tay. 

 

Tuần  

2 

Ngày 11/11 

PTTC 

- VĐCB: Bò 

qua vật cản. 

Ngày 12/11 

PTNT 

- NBTN: Cái 

bát - cái thìa. 

Ngày 13/11 

PTTCKNXH 

&TM 

- Tạo hình: 

Nặn đôi 

đũa. 

Ngày 14/11 

PTNN 

- Dạy trẻ 

đọc thơ: 

“Chổi 

ngoan”. 

Ngày 15/11 

TCKNXH 

&TM 

- Dạy kỹ năng 

ca hát: Kéo 

cưa lừa xẻ. 

Ngày 16/11 

PTNN 

- Dạy ôn bài 

thơ: “Chổi 

ngoan”. 

 

Tuần  

3 

Ngày 18/11 

PTTCKNXH 

&TM 

- Tạo hình: 

Dán hoa tặng 

cô. 

 

Ngày 19/11 

PTNN 

Văn học: 

- Thơ: Mẹ và 

cô - Sáng tác: 

Trần Quốc 

Toàn. 

Ngày 20/11 

PTTCKNXH 

- Bé yêu cô 

giáo. 

 

Ngày 21/11 

PTNT 

NB: Công 

việc của cô 

giáo. 

 

 

Ngày 22/11 

PTTC 

Vận động: 

Tung bắt bóng 

cùng cô. 

Ngày 23/11 

PTTCKNXH 

- Bé yêu cô 

giáo. 

 

 

Tuần  

4 

 

 

 

Ngày 25/11 

PTTCKNXH 

&TM 

Tạo hình: 

- Chấm màu 

Ngày 26/11 

PTNT  

- NBTN: Bố 

mẹ yêu của 

bé. 

Ngày 27/11 

PTNN 

Văn học: 

- Thơ: Yêu 

mẹ - Sáng 

Ngày 28/11 

PTTCKNXH 

Âm nhạc: 

- Dạy KNCH: 

Lời chào buổi 

Ngày 29/11 

PTTC 

- TDKN: Bò 

trong đường 

hẹp. 

Ngày 30/11 

PTNT  

- Ôn NBTN: 

Bố mẹ yêu 

của bé. 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 áo tặng mẹ. 

 

 

 

tác: Nguyễn 

Bao. 

sáng - Sáng 

tác: Nguyễn 

Thị Nhung. 

  

  
Tuần  

5 

Ngày 02/12 

PTTC 

- TDKN: 

Bật tại chỗ. 

 

Ngày 3/12 

PTTCKNXH 

&TM 

- Con yêu 

mẹ. 

Ngày 4/12 

PTNT  

- NB: Hình 

vuông. 

Ngày 5/12 

PTNN 

- Kể chuyện: 

Thỏ con 

không vâng 

lời. 

Ngày 6/12 

PTNT  

- HĐVĐV: 

Xếp ngôi nhà. 

Ngày 7/12 

PTNN 

- Ôn chuyện: 

Thỏ con 

không vâng 

lời. 

 

4 

Chơi  - 

tập 

ngoài 

trời 

Tuần 1 

Ngày 4/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Cây ngâu.  

- TCVĐ: Cây 

cao cỏ thấp. 

- Chơi tự do 

tại sân trường: 

Cầu trượt, 

xích đu. 

Ngày 5/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Lớp 4TC. 

- TCVĐ: 

Bóng tròn 

to. 

- Chơi tự do tại 

khu hòn non 

bộ. 

Ngày 6/11 

- Dạo chơi, 

hoạt động 

trải 

nghiệm: Bé 

lau quả 

bóng. 

- TCVĐ: 

Tung bóng. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

câu nhà 

bóng. 

Ngày 7/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: Bể 

câu cá. 

- TCVĐ: Bắt 

bong bóng. 

- Chơi tự do 

tại khu vườn 

cổ tích. 

Ngày 8/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: Cây 

tuyết sương. 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ. 

- Chơi tự do tại 

khu vườn thể 

chất. 

Ngày 9/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Cây xanh.  

- TCVĐ: Con 

vịt. 

- Chơi tự do 

tại sân trường.  

 

Tuần  

2 

Ngày 11/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Ngày 12/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: Bể 

Ngày 13/11 

- Dạo chơi, 

HĐTN: 

Ngày 14/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Ngày 15/11 

HĐTN 

Trứng và muối. 

Ngày 16/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Cây hoa huệ 

lan. 

- TCVĐ: 

Chạy đổi 

hướng. 

- Chơi tự do 

tại khu vườn 

thể chất. 

cát. 

- TCVĐ: 

Bóng tròn 

to. 

- Chơi tự do tại 

sân trường khu 

vực cầu trượt, 

xích đu, nhà 

bóng. 

Nhổ cỏ ở 

gốc cây 

nhãn. 

- TCVĐ: 

Cây cao cỏ 

thấp. 

- Chơi tự do 

tại khu ực 

hòn non bộ. 

Lớp 5TB. 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

vườn thể chất. 

- TCVĐ: Tập 

tầm vông. 

- Chơi tự do tại 

khu vực câu cá, 

chơi với cát và 

nước. 

Khu vườn 

cổ tích. 

- TCVĐ: Con 

vịt. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

câu cá. 

  

Tuần  

3 

Ngày 18/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Cây hoa sứ.  

- TCVĐ: Đi 

theo hiệu 

lệnh. 

- Chơi tự do 

tại sân trường: 

Cầu trượt, 

xích đu. 

Ngày 19/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Lớp 4TB. 

- TCVĐ: 

Bóng tròn 

to. 

- Chơi tự do 

tại khu hòn 

non bộ. 

Ngày 20/11 

- HĐTN: 

Chơi với lá 

cây. 

- TCVĐ: 

Cây cao cỏ 

thấp. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

câu nhà 

bóng. 

Ngày 21/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Cây chuối. 

- TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê. 

- Chơi tự do 

tại khu vườn 

cổ tích. 

Ngày 22/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: Lá 

của cây nhãn. 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ. 

- Chơi tự do tại 

khu vườn thể 

chất. 

Ngày 23/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Cây hoa sứ.  

- TCVĐ: Đi 

theo hiệu 

lệnh. 

- Chơi tự do 

tại sân trường: 

Cầu trượt, 

xích đu. 

 

Tuần  

4 

Ngày 25/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Cây hoa 

giấy.  

- TCVĐ: Đi 

Ngày 26/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Cây sấu. 

- TCVĐ: 

Bóng tròn 

Ngày 27/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Bánh xe. 

- TCVĐ: 

Tung bóng. 

Ngày 28/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Cổng 

trường. 

- TCVĐ: Con 

Ngày 29/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: Cột 

bóng rổ. 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ. 

Ngày 30/11 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Bánh xe. 

- TCVĐ: 

Tung bóng. 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

theo hiệu 

lệnh. 

- Chơi tự do 

tại sân trường: 

Cầu trượt, 

xích đu. 

to. 

- Chơi tự do 

tại khu hòn 

non bộ. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

câu nhà 

bóng. 

 

muỗi. 

- Chơi tự do 

tại khu vườn 

cổ tích. 

- Chơi tự do tại 

khu vườn thể 

chất. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

câu nhà bóng. 

  
Tuần  

5 

Ngày 02/12 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Phòng hiệu 

phó. 

- TCVĐ: 

Bong bóng xà 

phòng. 

- Chơi tự do 

tại khu vườn 

thể chất. 

Ngày 3/12 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Khu nhà 

bếp. 

- TCVĐ: 

Bóng tròn 

to. 

- Chơi tự do 

tại sân trường 

khu vực cầu 

trượt, xích đu, 

nhà bóng. 

Ngày 4/12 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Gian hàng 

hoa. 

- TCVĐ: Đi 

theo hiệu 

lệnh. 

- Chơi tự do 

tại khu ực 

hòn non bộ. 

Ngày 5/12 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Thang leo. 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

vườn thể chất. 

Ngày 6/12 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Thảm cỏ 

nhựa. 

- TCVĐ: Con 

vịt. 

- Chơi tự do 

một số đồ chơi 

trong sân 

trường. 

Ngày 7/12 

- Dạo chơi, 

quan sát: 

Thang leo. 

- TCVĐ: Con 

muỗi. 

- Chơi tự do 

tại khu vực cổ 

tích. 

 

5 

 

Chơi - 

tập 

theo ý 

thích 

buổi 

sáng 

Khu vực 

chơi 

Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị   
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

  

a.  

Thao 

tác vai 

- Rèn cho trẻ 

kỹ năng bế 

em bằng 2 

tay. Trẻ biết 

bắt chước các 

thao tác chăm 

sóc em bé như 

ngoáy bột, 

cháo, múc ra 

bát cho em 

ăn, dùng thìa 

xúc, thổi 

nguội, nói 

chuyện, dỗ 

dành khi em 

ăn. Sau khi ăn 

xong trẻ lau 

miệng cho 

em, chơi với 

em, cho em 

ngủ. 

- Bé nấu ăn cho em. 

- Bế em búp bê. 

- Cho em ăn. 

- Ru em ngủ. 

- Tắm cho em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đồ chơi nấu ăn, đồ dùng ăn uống, mỗi loại 3 

chiếc: Nồi, bếp ga, bát, thìa, ca… 

- 3 con búp bê, 3 giường ngủ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

Hoạt 

động 

với đồ 

vật, đồ 

- Luyện kỹ 

năng khéo léo 

và nhận biết 

màu sắc cho 

trẻ. 

- Xâu hạt. 

 

 

 

 

- Dây, hạt vòng. 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

chơi   

- Trẻ biết 

chọn đúng 

hình. 

- Chọn hình cắm vào hình 

tương ứng. 

- Hình phẳng, bảng hình. 

 

 

- Trẻ biết 

chọn đúng 

màu. 

- Bé chọn đúng màu. 

 

- Bảng màu. 

 

 

- Trẻ biết kẹp 

quả bông thả 

vào nắp chai 

theo màu. 

- Bé kẹp quả bông. 

 

- Kẹp nhựa, quả bông, bảng chơi. 

 

 

- Biết chắp 

ghép hình. 

- Chắp ghép hình. 

 

Các hình cắt rời từ đồ dùng, đồ chơi. 

 

 

- Trẻ biết xếp 

khối gạch sát 

nhau tạo 

thành tường 

bao. 

- Xếp mô hình nhà của bé 

 

- Gạch xây dựng, khối vuông, khối tam giác, 

khối chữ nhật bằng nhựa. 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

- Trẻ biết cài 

luồn sợ dây, 

lăn hạt,thả 

bóng, kéo 

nịt… 

- Đôi tay khéo. 

- Nhặt đồ vật. 

- Xâu vòng. 

 

- Bảng đóng cúc, cài khuy. 

- Hột hạt. 

 

 

- Trẻ có kỹ 

năng lật mở 

từng trang 

sách, gọi tên 

hình ảnh 

trong sách. 

- Xem tranh ảnh, album về 

chủ đề. 

 

- Sách truyện. 

- Album tranh ảnh về chủ đề. 

 

c. 

Nghệ 

thuật 

- Trẻ biết cầm 

sách đúng 

chiều, biết 

cách lật mở 

trang sách 

xem tranh, trẻ 

nói được về 

nội dung bức 

tranh mà trẻ 

được xem. 

 

-  Xem tranh về chủ đề. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tranh ảnh về chủ đề. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rèn kỹ năng 

tô màu, in 

màu, trang 

trí… khéo léo 

- Tô màu, trang trí, in màu đồ 

dùng, đồ chơi. Quần, áo, mũ, 

giầy, dép, bát, thìa… 

- Vẽ con đường. 

- Sáp màu, màu nước, khuôn in, hồ dán, tăm 

bông, khăn lau tay… 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

khi sử dụng 

màu nước, hồ 

dán. 

 

 

- Trẻ biết 

xoay tròn ấn 

dẹt tạo thành 

một số đồ 

dùng đơn 

giản. 

- Nặn đôi đũa. 

 

- Đất nặn, bảng con. 

 

 

- Biết hát một 

số bài hát về 

chủ đề. 

- Hát vận động các bài hát về 

chủ đề. 

- Bài hát: Lời chào buổi sáng, cháu yêu bà...  

d.  

Vận 

động 

- Trẻ biết cầm 

dây kéo xe 

theo hướng 

thẳng… 

 

- Kéo xe,  đun đẩy.  

 

 

 

 

- Xe kéo. 

 

 

 

 

  

- Trẻ biết ngồi 

lăn bóng, đẩy 

bóng, tung, 

ném bóng. 

- Chơi lăn bóng, ném bóng. 

 

- Bóng to, bóng nhỏ. 

 

 

- Cho trẻ cảm 

nhận được các 

cảm giác khác 

nhau của bàn 

chân khi đi 

- Đi các cảm giác khác nhau. 

 

- Con đường có các đoạn bằng cỏ, nút chai, 

bông, cỏ, bằng phẳng. 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

trên   con 

đường phẳng, 

gồ gề ... 

   

- Trẻ biết giữ 

thăng bằng 

khi cỡi ngựa 

bập bênh. 

- Cỡi ngựa bập bênh. - Ngựa bập bênh.  

- Rèn kỹ năng 

vận động tinh 

cho trẻ. 

- Chơi vo giấy làm quả bóng, 

xé giấy theo dải. 

- Giấy.  

6 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Làm quen  với các loại thức ăn khác nhau. 

- Trẻ có nề nếp, thói quen trong ăn uống: Cầm thìa bằng tay phải, xúc cơm ăn, không làm rơi vãi 

thức ăn. 

- Trẻ được ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, 

vất rác, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

 

 

 

7 

Chơi – 

tập 

theo ý 

thích 

buổi 

chiều 

Tuần  

1 

Ngày 4/11 

- Xem video 

trẻ thực hành 

kỹ năng mời 

nước. 

Ngày 5/11 

- Cho trẻ chơi 

góc chơi hoạt 

động với đồ 

vật. 

Ngày 6/11 

- Video dạy kỹ 

năng bê ghế và 

ngồi ghế đúng 

cách. 

Ngày 7/11 

- Hát: Cháu 

yêu bà. 

Ngày 8/11 

- Văn ngệ 

cuối tuần. 

Ngày 9/11 

Ôn một số 

bài hát trong 

chủ đề 

nhánh. 

 

Tuần  

2 

Ngày 11/11 

- Video dạy 

kỹ năng luồn 

dây giày. 

Ngày 12/11 

- Video dạy kỹ 

năng tự lấy 

nước và uống 

nước bằng cốc. 

Ngày 13/11 

- Nghe đọc bài 

thơ: Chổi 

ngoan. 

Ngày 14/11 

- Xem video 

an toàn cho bé 

khi ở nhà. 

Ngày 15/11 

- Văn ngệ 

cuối tuần. 

Ngày 16/11 

- Xem tranh 

ảnh 1 số đồ 

dùng gia 

đình. 
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   XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG            TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN 

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

   

                                                                                            Nguyễn Thị Hà                                    Lương Thị Mận 

 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Tuần  

3 

Ngày 18/11 

- Video dạy 

kỹ năng cởi 

và cất dép. 

Ngày 19/11 

- Chơi TC: Chi 

chi chành 

chành. 

 

Ngày 20/11 

- Nghe bài: 

  Thơ: Cô dạy 

Ngày 21/11 

- Video dạy 

kỹ năng vứt 

rác đúng nơi 

quy định. 

Ngày 22/11 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 23/11 

- Chơi tự do 

trong các 

góc chơi. 

 

Tuần 

 4 

Ngày 25/11 

- Video dạy 

kỹ năng cầm 

thìa xúc 

cơm. 

Ngày 26/11 

- Tập làm 1số 

thao tác rửa 

tay, lau mặt 

 

Ngày 27/11 

- Nghe bài 

  Thơ: Mẹ và 

con - Sáng tác: 

Xuân Quỳnh. 

Ngày 28/11 

Xem video 

dạy kỹ năng 

phòng tránh 

nước nóng. 

Ngày 29/11 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 30/11 

- Chơi góc 

chơi 

HĐVĐV. 

 

  
Tuần  

5 

Ngày 02/12 

- Chơi:  

Nhận biết đồ 

chơi ở góc 

vận động. 

Ngày 3/12 

- Nghe bài: 

Thơ: Bé tập 

giúp mẹ - Sáng 

tác: Đinh Gia 

Dung. 

Ngày 4/12 

- Video dạy kỹ 

năng không 

theo người lạ. 

Ngày 5/12 

-  Chơi: Chiếc 

túi kỳ diệu. 

Ngày 6/12 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 7/12 

- Trò chuyện 

về công việc 

của bố mẹ. 
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